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	BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP
	


Biểu mẫu 22
(Kèm theo công văn số 8448/BGDĐT-KHTC  ngày 22 tháng 11 năm 2013
 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

THÔNG BÁO

Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp
năm học 2013-2014
	STT
	Nội dung


	Đơn vị

tính
	Số lượng
	Trong đó

	
	
	
	
	Cơ sở chính Hà Nội
	Cơ sở 2 Đồng Nai

	
	
	
	
	
	

	I
	Diện tích đất đai 
	ha
	270,5728
	252,1878
	18,385

	II
	Diện tích sàn xây dựng 
	m2
	85.407
	66.225
	19.182

	1
	Giảng đ​ường
	
	
	
	

	
	Số phòng
	phòng
	175
	146
	29

	
	Tổng diện tích
	m2
	14.485
	11.270
	3.215

	2
	Phòng học máy tính
	
	
	
	

	
	Số phòng 
	phòng
	7
	4
	3

	
	Tổng diện tích
	m2
	1.323
	1.050
	273

	3
	Phòng học ngoại ngữ
	
	
	
	

	
	Số phòng 
	phòng
	2
	1
	1

	
	Tổng diện tích
	m2
	101
	58
	43

	4
	Thư​ viện
	m2
	2.465
	2.200
	265

	5
	Phòng thí nghiệm
	
	
	
	

	
	Số phòng  
	phòng
	92
	84
	8

	
	Tổng diện tích
	m2
	9.169
	8.498
	671

	6
	Xư​ởng thực tập, thực hành 
	
	
	
	

	
	Số phòng  
	phòng
	4
	4
	

	
	Tổng diện tích
	m2
	2.346
	2.346
	

	7
	Ký túc xá thuộc cơ sở đào tạo quản lý
	
	
	
	

	
	Số phòng
	phòng 
	535
	421
	114

	
	Tổng diện tích
	m2
	27.757
	23.548
	4.209

	8
	Diện tích nhà ăn của cơ sở đào tạo
	m2
	553
	553
	

	9
	Diện tích khác:
	
	
	
	

	
	Diện tích hội trường
	m2
	2.072
	1.322
	750

	
	Diện tích nhà văn hóa       
	m2
	600
	600
	

	
	Diện tích nhà thi đấu đa năng  
	m2
	1.260
	1.260
	

	
	Diện tích bể bơi 
	m2
	1.020
	1.020
	

	
	Diện tích sân vận động 
	m2
	22.256
	12.500
	9.756
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